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A. VOCABULARY (TỪ VỰNG)
Lesson 1
	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	1
	bus station
	(n)
	/ˈbʌs steɪʃn/
	Bến xe buýt

	2
	hospital
	(n)
	/ˈhɑːspɪtl/
	Bệnh viện

	3
	library
	(n)
	/ˈlaɪbreri/
	Thư viện

	4
	police station
	(n)
	/pəˈliːs steɪʃn/
	Đồn cảnh sát

	5
	post office
	(n)
	/ˈpəʊst ɑːfɪs/
	Bưu điện

	6
	train station
	(n)
	/treɪn steɪʃn/
	Ga tàu hỏa



B. GRAMMAR (NGỮ PHÁP) 
I. Articles: “a, an and the”
1. Cách dùng A/an
- Dùng trước danh từ đếm được ở số ít.
- Dùng a khi danh từ bắt đầu bằng phụ âm.
- Dùng an khi danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. (nguyên âm a, o, i, e, u)
- Dùng a hay an ta căn cứ vào cách phát như: a union, an uncle, an hour,...
* Lưu ý sử dụng a/an để nói về người, vật, nghề nghiệp.
Ví dụ: - He’s a teacher.
           - He works as a teacher.
* Khi mô tả về tóc: hair
Danh từ hair luôn ở dạng số ít và không có mạo từ đứng trước.
Ví dụ: - She has a long nose.
           - He’s got dark hair.
Không dùng a/an trong các trường hợp: Với danh từ không đếm được, với sở hữu, sau kind of, sort of: rice/ my book/ kind of tree.

2. Cách dùng The
“The” được dùng trước danh từ số ít và danh từ số nhiều khi danh từ đó đã được xác định.
Ví dụ: - The dog that bit me ran away.
           - I was happy to see the policeman who saved my cat.
           - I saw the elephant at the zoo.
* Lưu ý: trong những trường hợp sau ta dùng One mà không dùng a/an
- Trong sự so sánh đối chiếu với “another” hay “other” (s).
Ví dụ: - One boy wants to play football, but the others want to play volleyball.
	(Một cậu thì thích chơi bóng đá nhưng những cậu khác lại thích chơi bóng rổ.)
- Dùng One day với nghĩa: một ngày nào đó.
Ví dụ: - One day I’ll meet her again. (Một ngày nào đó mình sẽ gặp lại cô ấy.)
- Dùng với hundred và thousand khi ta muốn thông báo một con số chính xác.
Ví dụ: - How many are there? About a hundred?
	- Exactly one hundred and three.
	(Có bao nhiêu? Khoảng một trăm phải không? Chính xác là một trăm linh ba.)
- Ta dùng only one và just one.
Ví dụ: - We have got plenty of sausages, but only one egg.
	(Chúng ta có rất nhiều xúc xích nhưng chỉ còn một quả trứng.)



C. EXERCISE (BÀI TẬP)

VOCABULARY
Write the suitable word for each picture. (Places)
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GRAMMAR
I. Put the suitable article or no article in each blank to complete the sentences. (Articles)
1. I would like to live by __________ sea
A. the				B. a				C. an				D. no article
2. Harry is a sailor. He spends most of his life at __________ sea.
A. a				B. an				C. the				D. no article
3. There are billions of stars in __________ space.
A. a				B. an				C. no article			D. the
4. He tried to park his car but __________ space wasn't big enough.
A. the				B. a				C. an				D. no article
5. We often watch__________ television
A. the				B. a				C. an				D. no article
6. Can you turn off__________ television, please?
A. the				B. a				C. an				D. no article
7. We had __________ dinner in a restaurant.
A. a				B. an				C. no article			D. the
8. We had __________ meal in a restaurant.
A. a				B. an				C. the				D. no article
9. Thank you. That was __________very nice lunch.
A. a				B. an				C. the				D. no article
10. Where can __________ people buy everything they need?
A. the				B. a				C. an				D. no article 
11. Her parents are now working in __________ Europe.
A. the				B. a				C. an				D. no article
12. He majors __________ in English.
A. a				B. an				C. the				D. no article
13. Mark Twain, __________ American writer, wrote "Life on the Mississippi River".
A. an				B. a				C. the				D. no article
14. Paris is splendid by __________ night.
A. a				B. an				C. the				D. no article
15. We might be able to catch __________ last train if we hurried.
A. a				B. an				C. the				D. no article
16. __________ used razor blade is __________ useless thing.
A. The/ the			B. A/ a				C. An/ an			D. no article
17. We live at __________ third house from the church.
A. the				B. a				C. an				D. no article
18. My aunt has __________ interesting novel.
A. the				B. an				C. a				D. no article
19. It was __________ best film I had ever read.
A. the				B. an				C. a				D. no article
20. A video lab is__________ useful means for language learning.
A. the				B. an				C. a				D. no article

II. Underline the correct words.
1. Is there the post office near here?
Yes, a/ the post office is on Magnolia Street. It's next to the park.
2. What do/ does WWF do?
3. What can I do to help save the environment? 
Recycle/ Recycles plastic bottles.
4. You can/ doesn't donate money.
5. The/ A library is on Pine Street. There's only one library on that street.
6. Don't/ Can't use plastic bags.
7. The police station is opposite/ between the bus station and the post office.
8. Where do/ are they work?


III. Underline the correct words.
1. Mark: Excuse me, is there a/ an/ the restaurant near here?
2. Sandy: Yes, a/an/the restaurant is on Hung Vuong Street.
3. It’s next to/ between/ opposite the police station and the bakery.
4. Mark: Thank you. And is there a/ an/ the bookstore near here?
5. Sandy: Yes, a/ an/ the bookstore is on 
6. It’s next to/ between the bakery.
7. Is there a/ an/ the movie theater near here?
8. No, there isn’t.

IV. Put the suitable article or no article in each blank to complete the sentences.
1. Mrs. Lan went to __________ school to meet her son's teacher.
A. no article			B. a				C. an				D. the
2. The workmen went to __________ church to repair the roof.
A. no article			B. the				C. a				D. an
3. Carol went to __________ prison to meet her brother.
A. the				B. a				C. an				D. no article
4. This morning I bought a newspaper and a magazine __________ newspaper is in my bag but I don't know where __________ magazine.
A. a/ a				B. a/ the			C. the/ the			D. the/ a
5. My parents have __________ cat and __________ dog. The dog never bites the cat.
A. a/ a				B. a/ the			C. the/ the			D. the/ a
6. We live in __________ big house in __________ middle of the village.
A. a/ a				B. a/ the			C. the/ the			D. the/ a
7. I'm looking for __________ job. Did Mary get __________ job she applied for?
A. a/ the			B. the/ a			C. a/ a				D. the/ the
8. Did __________ police find __________ person who stole your bicycle?
A. a/ a				B. the/ the			C. a/ the			D. the/ a
9. We went out for __________ meal last night __________ restaurant we went was excellent.
A. a/ a				B. the/ the			C. a/ the			D. the/ a

10. As I was walking along the street, I saw __________ $10 note on __________ pavement.
A. a/ a				B. the/ the			C. a/ the			D. the/ a
11. The Soviet Union was __________ first country to send a man into __________ space.
A. the/ the			B. no article/ no article	C. no article/ the		D. the/ no article
12. Did you watch "Titanic" on __________ television or at __________ cinema?
A. the/ the			B. no article/ no article	C. no article/ the		D. the/ no article
13. After __________ lunch, we went for a walk by __________ sea.
A. the/ the			B. no article/ no article	C. no article/ the		D. the/ no article
14. Peru is __________ country in south America__________ capital is Lima
A. a/ a				B. a/ the			C. the/ the			D. the/ a
15. I never listen to __________ radio. In fact I haven't got__________ radio.
A. a/ a				B. a/ the			C. the/ the			D. the/ a
16. It was a beautiful day __________ sun shone brightly in __________ sky.
A. a/ a				B. a/ the			C. the/ the			D. the/ a
17. It is said the Robinhood robbed __________ rich and gave the money to __________ poor.
A. a/ a				B. a/ the			C. the/ the			D. the/ a
18. Life is not so easy for__________ unemployed.
A. the				B. a				C. an				D. no article
19. Many people were killed in the accident. The bodies of __________ dead were taken away.
A. the				B. a				C. an				D. no article
20. Lan has been a nurse all her life. She has spent her life caring for __________ sick.
A. the				B. a				C. an				D. no article


image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




